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BGĐ Ban giám đốc 

CFS Container Freight Station 

CMND Chứng minh nhân dân 

CNTT Công nghệ thông tin 

Cont Container 

DC Dry Container 

DWT Deadweight tonnage 

ĐBSCL Đồng Bằng Sông Cửu Long 

ĐT Đường tỉnh 

FCL Full Container Load 

FE Full Empty 

FR Flat Rack 

GCN ĐKT Giấy chứng nhận đăng ký thuế 

GPLX Giấy phép lái xe 

GPS Global Positioning System 

ICD Inland Container Depot 

ID Indentification 

ISO International Organization for Standardization 

Km Kilometer 

LAIP Long An International Port 

LCL Less than Container Load 

m meter 

NĐ-CP Nghị định - Chính phủ 

OT Open Top 

POD Port Of Discharge 

PU Polyurethane 

QC Quay Crane 

QL Quốc lộ 

RE Reefer 

RFID Radio Frequency Identification 

STS Ship - to - shore 

SzTp Size Type 

TEU Twenty - foot equivalent unit 

TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh 

VGM Gross Weight 

XNK Xuất nhập khẩu 



VII 
 

DANH MỤC BIỂU BẢNG 

Trang 

Bảng 1. 1 Số lượng xe qua cảng Quốc tế Long An ......................................................... X 

Bảng 1. 2 Thông tin luồng .............................................................................................. 15 

Bảng 1. 3 Danh mục các dịch vụ hàng container ở cảng ................................................ 19 

Bảng 1. 4 Sản lượng khai thác cảng năm 2020 - 2021 ................................................... 19 

Bảng 1. 5 Sản lượng khai thác Cảng năm 2021 - 2022 .................................................. 21 

 

Bảng 2. 1 Đội ngũ lao động ............................................................................................ 26 

Bảng 2. 2 Bảng liệt kê các loại xe/ thiết bị của Cảng ..................................................... 28 

Bảng 2. 3 Bảng liệt kê cơ sở vật chất của Cảng .............................................................. 30 

Bảng 2. 4 Thời gian quay vòng trung bình trong cảng LAIP ......................................... 33 

Bảng 2. 5 So sánh thời gian quay vòng trung bình của LAIP so với các Cảng ở Việt 

Nam ................................................................................................................................. 34 

 

Bảng 3. 1 Tính toán hạn ngạch khối lượng công việc tại cổng ...................................... 45 

Bảng 3. 2 Bảng so sánh thời gian quay vòng sau khi triển khai hệ thống TAS của cảng 

Hải Phòng ....................................................................................................................... 48 



VIII 
 

DANH MỤC HÌNH/SƠ ĐỒ/BIỂU ĐỒ 

Trang 

Hình 1. 1 Bãi container ..................................................................................................... 2 

Hình 1. 2 Vị trí container trên bãi ..................................................................................... 3 

Hình 1. 3 Container khô .................................................................................................... 6 

Hình 1. 4 Container chuyên chở súc vật ........................................................................... 7 

Hình 1. 5 Container chuyên chở xe ô tô ........................................................................... 7 

Hình 1. 6 Container lạnh ................................................................................................... 8 

Hình 1. 7 Container Flat Rack .......................................................................................... 9 

Hình 1. 8 Container Open Top .......................................................................................... 9 

 

Hình 2. 1 Vị trí Cảng Quốc tế Long An .......................................................................... 14 

Hình 2. 2 Bản đồ đường sông ......................................................................................... 15 

Hình 2. 3 Tuyến đường bộ đến Cảng .............................................................................. 16 

Hình 2. 4 Tuyến đường thuỷ đến cảng............................................................................ 17 

Hình 2. 5 Sơ đồ Cảng Quốc tế Long An ......................................................................... 17 

Hình 2. 6 Toàn cảnh Cảng Quốc tế Long An ................................................................. 18 

Hình 2. 8 Nhân viên thương vụ đăng ký xe cho tài xế ................................................... 35 

Hình 2. 9 Nhân viên gate kiểm tra các thông tin xe ........................................................ 36 

 

Hình 3. 1 Mô phỏng quy trình TAS ................................................................................ 39 

Hình 3. 2 Công nghệ RFID ............................................................................................. 42 

Hình 3. 3 So sánh hệ thống trước dây và ý tưởng được đề xuất ..................................... 43 

Hình 3. 4 Khối lượng công việc ở bến cảng so với hạn ngạch cổng .............................. 46 

Hình 3. 5 Khối lượng công việc trong sân có và không có hạn ngạch cổng .................. 47 

 

Biểu đồ 2. 1 Sản lượng khai thác Cảng năm 2020 – 2021 .............................................. 19 

Biểu đồ 2. 2 Sản lượng khai thác Cảng năm 2021 – 2022 .............................................. 21 


